	

	Tên công ty:
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	_________
	_________________________________

	Số :   07    /CBTT-TMC- 2013
	TPHCM, ngày  23  tháng 01 năm 2013


BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2012)

	Kính gửi:
	·  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

·  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội


· Tên công ty đại chúng:     Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức 

· Địa chỉ trụ sở chính: 231 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu,Quận Thủ Đức, TPHCM
· Điện thoại: 08 38966819           Fax: 08 38963210          Email:

· Vốn điều lệ: 124 tỷ đồng
· Mã chứng khoán : TMC
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo từ 01/2012 – 12/2012):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

	Stt
	Thành viên HĐQT
	Chức vụ
	Số buổi họp tham dự
	Tỷ lệ
	Lý do không tham dự

	1. 
	Ông Ma Đức Tú
	Chủ tịch
	06
	100%
	

	2. 
	Bà Nguyễn Thị Năm
	Phó Chủ tịch
	06
	100%
	

	3. 
	Ông Nguyễn Mạnh Thảo
	Ủy viên
	01
	25%
	công tác

	4. 
	Ông Trương Mạnh Thắng
	Ủy viên
	02
	100%
	

	5. 
	Ông Dương Xuân Phát
	Ủy viên
	06
	100%
	

	6. 
	Ông Hoàng Đình Sơn
	Ủy viên
	05
	83%
	công tác


* Ghi chú : 

- Hội đồng Quản trị đã bổ nhiệm ông Trương Mạnh Thắng vào thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2014 thay thế ông Nguyễn Mạnh Thảo kể từ ngày 23/07/2012 theo Quyết định của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) v/v giao ông Trương Mạnh Thắng làm Người đại diện phần vốn góp của PETEC tại Công ty CP Thương mại XNK Thủ Đức thay thế ông Nguyễn Mạnh Thảo và giới thiệu để bầu ông Trương Mạnh Thắng giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại XNK Thủ Đức.
2.  Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Các ủy viên thường trực HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của các thành viên Ban Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc Công ty thực hiện báo cáo định kỳ cho Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh Công ty. Các cuộc họp HĐQT có sự tham dự của Ban Tổng Giám đốc để báo cáo và phối hợp triển khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh.
3.  Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có tiểu ban.
II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo từ 01/2012 – 12/2012):

​​​​​​

	Stt
	Số Nghị quyết/ Quyết định
	Ngày
	Nội dung

	1
	11/NQ-HĐQT
	07/03/2012
	· Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012 trình Đại hội đồng cổ đông

· Tái nhiệm, miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban Tổng Giám đốc

· Phân phối số lượng cổ phiếu phát hành không hết trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 124 tỷ đồng

	2
	19/NQ-ĐHĐCĐ
	30/03/2012
	· Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2011

	3
	25/NQ-HĐQT
	25/04/2012
	· Trả cổ tức còn lại năm 2011 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012

	4
	36/NQ-HĐQT
	23/07/2012
	· Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị (ông Trương Mạnh Thắng thay ông Nguyễn Mạnh Thảo)

	5
	44/NQ-HĐQT
	22/11/2012
	· Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh 2012

	6
	45/NQ-HĐQT
	12/12/2012
	· Tạm ứng cổ tức đợt 2/2012


III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo từ 01/2012 – 12/2012): 

	STT
	Tên tổ chức/cá nhân
	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)
	Chức vụ tại công ty (nếu có)
	Số CMND/ ĐKKD
	Ngày cấp CMND/ ĐKKD
	Nơi cấp

CMND/ ĐKKD
	Địa chỉ
	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan
	Thời điểm không còn là người có liên quan
	Lý do

	1
	Trương Mạnh Thắng
	
	Thv HĐQT
	025257868
	03/07/2010
	CA TP.HCM
	744/6C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Q. Phú Nhuận, TPHCM
	23/07/2012
	
	Được bổ nhiệm làm Thv HĐQT 

	2
	Nguyễn Thị Dậu
	
	
	 
	 
	 
	 
	23/07/2012
	
	

	3
	Trương Thị Hải
	
	
	 
	 
	 
	 
	23/07/2012
	
	

	4
	Trương Thanh Phúc
	
	
	 
	 
	 
	 
	23/07/2012
	
	

	5
	Trương Quang Hiệp
	
	
	 
	 
	 
	 
	23/07/2012
	
	

	6
	Trương Bích Huệ
	
	
	 
	 
	 
	 
	23/07/2012
	
	

	7
	Trương Minh Sơn
	
	
	 
	 
	 
	 
	23/07/2012
	
	

	8
	Trương Minh Chiến
	
	
	 
	 
	 
	 
	23/07/2012
	
	

	9
	Nguyễn Ngọc Chuyên
	
	
	361899871
	10/09/2006
	CA Cần Thơ
	744/6C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Q. Phú Nhuận, TPHCM
	23/07/2012
	
	

	10
	Tổng Cty Thương mại Kỹ thuật & Đầu tư - Cty CP (PETEC)
	
	
	0300649476
	18/05/2011
	Sở KH ĐT TPHCM
	194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TPHCM
	23/07/2012
	
	

	11
	Nguyễn Mạnh Thảo
	
	Thv HĐQT
	022012631
	17/03/2006
	CA TP.HCM
	150/33 Đặng Văn Ngữ, P. 14, Q. Phú Nhuận, TPHCM
	
	23/07/2012
	Thôi làm Thv HĐQT


IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 01/2012 – 12/2012):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

	Stt
	Tên tổ chức/cá nhân
	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)
	Chức vụ tại công ty (nếu có)
	Số CMND/ ĐKKD
	Ngày cấp CMND/ ĐKKD
	Nơi cấp

CMND/ ĐKKD
	Địa chỉ
	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 
	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
	Ghi chú

	1. 
	Ma Đức Tú
	
	CTHĐQT
	020072349
	11/05/2002
	CA TP.HCM
	226 Hai Bà Trưng, P. Tân Định,  Q. 1, TPHCM
	318.300
	2.56 %
	

	2. 
	Ma Anh
	
	 
	020411608
	 
	CA TP.HCM
	226 Hai Bà Trưng, P. Tân Định, Q.1, TPHCM
	151.500
	1,22 %
	

	3. 
	Ma Thị Ngọc Hà
	
	 
	020411580
	08/04/2011
	CA TPHCM
	226 Hai Bà Trưng, P. Tân Định, Q.1, TPHCM
	48.225
	0,38%
	

	4. 
	Ma Ngọc Bảo Trâm
	
	 
	024007764
	23/08/2008
	CA TPHCM
	220A Hai Bà Trưng, P. Tân Định, Q.1, TPHCM
	 
	
	

	5. 
	Ma Tuấn Huy
	
	 
	024159487
	01/08/2004
	CA TPHCM
	220A Hai Bà Trưng, P.Tân Định, Q.1, TPHCM
	 
	
	

	6. 
	Nguyễn Thị Năm
	
	PCT
HĐQT
	021367085
	12/01/2001
	CA TP.HCM
	20/5 đường Tân Lập 2, KP3, P. Hiệp Phú, Q.9, TPHCM 
	113.340
	0,91 %
	

	7. 
	Trần Ngọc Ẩn
	
	 
	022951007
	17/11/2006
	CA TPHCM
	20/5 đường Tân Lập 2, KP3, P. Hiệp Phú, Q.9, TPHCM 
	44.238
	0,35 %
	

	8. 
	Nguyễn Thị Nhàn
	
	 
	021359385
	06/11/2001
	CA TPHCM
	231 Lương Định Của, KP1, P. An Phú, Quận 2, TPHCM
	 
	
	

	9. 
	Nguyễn Thị Hai
	
	 
	020153813
	14/09/1998
	CA TPHCM
	231 Lương Định Của, KP1, P. An Phú, Quận 2, TPHCM
	 
	
	

	10. 
	Nguyễn Thanh Tư
	
	 
	020129941
	04/04/2004
	CA TPHCM
	D1, Phường Phước Long B, Quận 9, TPHCM
	 
	
	

	11. 
	Nguyễn Văn Bảy
	
	 
	023791199
	17/03/2006
	CA TPHCM
	86/28/3 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM
	 
	
	

	12. 
	Nguyễn Văn Chính
	
	 
	021447477
	04/02/1996
	CA TPHCM
	231 Lương Định Của, KP 1, P. An Phú, Quận 2, TPHCM
	 
	
	

	13. 
	Trương Mạnh Thắng
	
	Thv HĐQT
	025257868
	03/07/2010
	CA TP.HCM
	744/6C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Q. Phú Nhuận, TPHCM
	 
	
	

	14. 
	Nguyễn Thị Dậu
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	15. 
	Trương Thị Hải
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	16. 
	Trương Thanh Phúc
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	17. 
	Trương Quang Hiệp
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	18. 
	Trương Bích Huệ
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	19. 
	Trương Minh Sơn
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	20. 
	Trương Minh Chiến
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	21. 
	Nguyễn Ngọc Chuyên
	
	
	361899871
	10/09/2006
	CA Cần Thơ
	744/6C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Q. Phú Nhuận, TPHCM
	
	
	

	22. 
	Cty Thương mại Kỹ thuật & Đầu tư (PETEC)
	
	 
	103039
	29/09/1994
	Sở KH ĐT TPHCM
	194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TPHCM
	2.091.130
	16,86 %
	

	23. 
	Dương Xuân Phát
	
	UV
HĐQT
	023948395
	19/09/2001           
	CA TP.HCM
	525/282 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q. Phú Nhuận, TPHCM 
	12.000 
	0,09%
	

	24. 
	Đoàn Thị Minh Loan
	
	 
	024208952
	07/03/2006
	CA TPHCM
	525/282 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q. Phú Nhuận, TPHCM
	 
	
	

	25. 
	Dương Trọng Hưng
	
	 
	330014848
	31/01/2008
	CA Vĩnh Long
	80/4 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 2, Thị Xã Vĩnh Long
	 
	
	

	26. 
	Vương Phú Lâm
	
	 
	330691174
	26/12/2006
	CA Vĩnh Long
	80/4 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 2, Thị Xã Vĩnh Long
	 
	
	

	27. 
	Dương Gia Cẩn
	
	 
	360964610
	26/11/1980
	CA Cần Thơ
	80/4 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 2, Thị Xã Vĩnh Long
	 
	
	

	28. 
	Dương Tấn Thành
	
	 
	330672517
	30/03/2006
	CA Vĩnh Long
	80/4 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 2, Thị Xã Vĩnh Long
	 
	
	

	29. 
	Dương Thành Tấn
	
	 
	330672519
	25/07/2008
	CA Cửu Long
	80/4 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 2, Thị Xã Vĩnh Long
	 
	
	

	30. 
	Dương Hồng Loan
	
	 
	371046502
	16/02/2008
	CA Vĩnh Long
	80/4 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 2, Thị Xã Vĩnh Long
	 
	
	

	31. 
	Dương Hồng Thảo
	
	 
	331046503
	10/11/1998
	CA Cửu Long
	80/4 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 2, Thị Xã Vĩnh Long
	 
	
	

	32. 
	Dương Hồng Lệ
	
	 
	331233066
	30/03/1995
	CA Vĩnh Long
	80/4 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 2, Thị Xã Vĩnh Long
	 
	
	

	33. 
	Công ty TNHH MTV Dầu khí TPHCM (Saigon Petro)
	
	 
	4104000115
	26/05/2005
	Sở KHĐT TPHCM
	27 Nguyễn Thông, Quận 3, TPHCM
	1.847.160
	14,89%
	

	34. 
	Hoàng Đình Sơn
	
	UV

HĐQT
	024728795
	20/03/2007
	CA TPHCM
	23M đường số 9M khu Cư xá Ngân hàng, Q7
	 
	
	

	35. 
	Nguyễn Thị Quý
	
	 
	 
	 
	 
	23M đường số 9M khu Cư xá Ngân hàng, Q7
	 
	
	

	36. 
	Nguyễn Thị Hải Yến
	
	 
	031342642
	29/10/2001
	CATP Hải Phòng
	23M đường số 9M khu Cư xá Ngân hàng, Q7
	 
	
	

	37. 
	Hoàng Thị Thúy Hà
	
	 
	013270877
	29/04/2010 
	CA TP Hà Nội
	23M đường số 9M khu Cư xá Ngân hàng, Q7
	 
	
	

	38. 
	Đoàn Vĩnh Nam
	
	 
	012016990
	08/06/2006 
	CA TP Hà Nội
	23M đường số 9M khu Cư xá Ngân hàng, Q7
	 
	
	

	39. 
	Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil)
	
	 
	4104005189
	26/06/2008
	Sở KHĐT TPHCM
	Lầu 14-17 số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TPHCM
	4.211.400
	33,96%
	

	40. 
	Nguyễn Ngọc Đan Tâm
	
	Trưởng BKS
	022515484
	10/12/2004
	CA TP.HCM
	33/14 đường Quốc Hương, P. Thảo Điền, Quận 2 
	32.932
	0,26%
	

	41. 
	Nguyễn Ngọc Thạch
	
	 
	010128360
	 
	CA Hà Nội
	33/14 đường Quốc Hương, P. Thảo Điền, Quận 2  
	 
	
	

	42. 
	Nguyễn Ngọc Hồng Lam
	
	 
	022795528
	 
	CA TP.HCM
	33/14 đường Quốc Hương, P. Thảo Điền, Quận 2  
	 
	
	

	43. 
	Nguyễn Ngọc Bích Hạnh
	
	 
	023091432
	 
	CA TP.HCM
	33/14 đường Quốc Hương, P. Thảo Điền, Quận 2  
	 
	
	

	44. 
	Phạm Ngọc Minh
	
	Phó TGĐ 
	022212558
	25/03/1995
	CA TP.HCM
	15 tổ 1, Khu phố 4, P. Phước Long A, Quận 9, TPHCM
	20.100
	0,16%
	

	45. 
	Nguyễn Thị Đang
	
	 
	021391596
	22/08/1999
	CA TPHCM
	17 Khu phố 4, P. Phước Long A, Quận 9, TPHCM
	 
	
	

	46. 
	Nguyễn Thị Mỹ Hoàng
	
	 
	021391551
	15/06/2007
	CA TPHCM
	15 tổ 1, Khu phố 4, Phường Phước Long A, Quận 9, TPHCM
	 
	
	

	47. 
	Phạm Thanh Hùng
	
	 
	021003556
	07/07/2005
	CA TPHCM
	Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TPHCM
	 
	
	

	48. 
	Phạm Anh Dũng
	
	 
	021391597
	05/02/2002
	CA TPHCM
	17, Khu phố 4, Phường Phước Long A, Quận 9, TPHCM
	 
	
	

	49. 
	Phạm Hiếu Nghĩa
	
	 
	023231268
	03/09/2000
	CA TPHCM
	11/2B Khu phố 4, Phường Phước Long A, Quận 9, TPHCM
	 
	
	

	50. 
	Phạm Điền Sơn
	
	 
	021779218
	18/12/2008
	CA TPHCM
	17 Khu phố 4, Phường Phước Long A, Quận 9, TPHCM
	 
	
	

	51. 
	Phạm Đang Thanh
	
	 
	022755518
	30/10/203
	CA TPHCM
	17A Khu phố 4, Phường Phước Long A, Quận 9, TPHCM
	 
	
	

	52. 
	Phạm Hoàng Minh Khải
	
	 
	023658827
	23/02/2000
	CA TPHCM
	15 Khu phố 4, Phường Phước Long A, Quận 9, TPHCM
	 
	
	

	53. 
	Phạm Hoàng Thanh Trúc
	
	 
	024258334
	24/04/2004
	CA TPHCM
	15 Khu phố 4, Phường Phước Long A, Quận 9, TPHCM
	 
	
	

	54. 
	Phạm Phát Thành
	
	UV BKS 
	270630903
	20/09/2007           
	CA Đồng Nai
	Khu Phước Hải, Thị Trấn Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai 
	3.000
	0,02 %
	

	55. 
	Phạm Thị Ngọc Oanh
	
	 
	270222621
	23/02/1979
	CA Đồng Nai
	Khu Phước Hải, Thị Trấn Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai
	 
	
	

	56. 
	Phạm Thị Ngọc Nga
	
	 
	271904454
	20/10/2004
	CA Đồng Nai
	Phường Bửu Long, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
	 
	
	

	57. 
	Phạm Thị Ngọc Yến
	
	 
	270222678
	26/09/2003
	CA Đồng Nai
	Phường Bửu Long, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
	 
	
	

	58. 
	Trần Lâm Đan Thảo
	
	 
	270869730
	29/12/2008
	CA Đồng Nai
	Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	 
	
	

	59. 
	Đặng Quế Sơn
	
	Phó TGĐ
	022311915
	15/04/2003
	CA TPHCM
	41/5 Trần Nhật Duật, P.Tân Định, Q1, TPHCM
	15.774
	0,12 %
	

	60. 
	Tôn Nữ Thị Lan
	
	 
	023141892
	13/01/2005
	CA TPHCM
	18/6/A5 Nguyễn Thị Minh Khai, P. ĐaKao, Q1, TPHCM 
	41.810 
	0,33 %
	

	61. 
	Lê Thị Giang
	
	 
	023105265
	26/03/2009
	CA TPHCM
	41/5 Trần Nhật Duật, P.Tân Định, Q1, TPHCM
	 
	
	

	62. 
	Đặng Quế Hùng
	
	 
	023001297
	06/05/2010
	CA TPHCM
	26 Hoa Cúc, P7, Q. Phú Nhuận, TPHCM
	 
	
	

	63. 
	Đặng Quế Kỳ
	
	 
	023280649
	05/09/1994
	CA TPHCM
	18/6/A5 Nguyễn Thị Minh Khai, P. ĐaKao, Q1, TPHCM 
	 
	
	

	64. 
	Đặng Quế Cường
	
	 
	022311756
	03/09/1997
	CA TPHCM
	18/6/A5 Nguyễn Thị Minh Khai, P. ĐaKao, Q1, TPHCM 
	 
	
	

	65. 
	Viên Thiên Khanh
	
	Kế toán trưởng/ Người công bố thông tin
	022684366
	22/08/2008
	CA TPHCM
	31 Tam Hà, KP 4, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức, TPHCM
	16.350
	0,13 %
	

	66. 
	Nguyễn Thị Hợp
	
	 
	021369211
	28/09/1993
	CA TPHCM
	31 Tam Hà, KP 4, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức, TPHCM
	 
	
	

	67. 
	Viên Ngọc Nam 
	
	 
	022079633
	26/10/1993
	CA TPHCM
	112 Tổ 2, KP7, Linh Đông, Thủ Đức, TPHCM
	 
	
	

	68. 
	Viên Thị Phương 
	
	 
	021369212
	28/09/1993
	CA TPHCM
	369/6A Tỉnh lộ 43, KP4, Tam Phú, Thủ Đức, TPHCM
	 
	
	

	69. 
	Viên Phượng Hoàng
	
	 
	021369153
	28/09/1993
	CA TPHCM
	369/6 Tỉnh lộ 43, KP4, Tam Phú, Thủ Đức, TPHCM
	 
	
	

	70. 
	Viên Thúy Lợi
	
	 
	021369156
	04/08/2005
	CA TPHCM
	110 Đường 4, KP3, Tam Phú, Thủ Đức, TPHCM
	 
	
	

	71. 
	Viên Thị Thu Hà
	
	 
	021772479
	29/09/1993
	CA TPHCM
	5/8 Đường 32, Tổ 3, KP7, Linh Đông, Thủ Đức, TPHCM
	 
	
	

	72. 
	Viên Thị Thu Đông
	
	 
	022610851
	04/10/1993
	CA TPHCM
	57 Tổ 66A, KP6, Tân Thới Nhất, Q12, TPHCM
	 
	
	

	73. 
	Nguyễn Ngọc Thúy Vy
	
	 
	023101098
	27/09/2006
	CA TPHCM
	13 Tam Hà, KP 4, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức, TPHCM
	 
	
	


2. Giao dịch cổ phiếu:

	Stt
	Người thực hiện giao dịch
	Quan hệ với cổ đông nội bộ
	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ
	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)

	
	
	
	Số cổ phiếu
	Tỷ lệ
	Số cổ phiếu
	Tỷ lệ
	

	1. 
	Tổng Công ty Dầu VN (PV Oil)
	Cử Đai diện tham gia HĐQT
	2.377.100
	29,7
	4.211.400
	33,96
	mua phát hành thêm và mua khớp lệnh

	2. 
	Cty TNHH MTV Dầu khí TPHCM (Saigon Petro)
	Cử Đai diện tham gia HĐQT
	1.068.640
	13,36
	1.847.160
	14,89
	mua phát hành thêm

	3. 
	Tổng Cty TM KT & Đầu tư (Petec)
	Cử Đai diện tham gia HĐQT
	1.209.840
	15,1
	2.091.130
	16,86
	mua phát hành thêm

	4. 
	Ma Đức Tú
	Chủ tịch HĐQT
	201.000
	2.5
	318.300
	2.56
	mua phát hành thêm

	5. 
	Nguyễn Thị Năm
	Phó Chủ tịch HĐQT
	65.960
	0.82
	113.340
	0.91
	mua phát hành thêm

	6. 
	Dương Xuân Phát
	Ủy viên HĐQT
	0
	0
	12.000
	0,09
	mua phát hành thêm

	7. 
	Nguyễn Ngọc Đan Tâm
	Trưởng Ban Kiểm soát
	20.932
	0.26
	32.932
	0.26
	mua phát hành thêm

	8. 
	Phạm Phát Thành
	Thành viên BKS
	2.000
	0.02
	3.000
	0.02
	mua phát hành thêm

	9. 
	Phạm Ngọc Minh
	Phó Tổng Giám đốc
	9.000
	0.1
	20.100
	0.16
	mua phát hành thêm

	10. 
	Đặng Quế Sơn
	Phó Tổng Giám đốc
	3.316
	0,02
	15.774
	0,12
	mua phát hành thêm

	11. 
	Viên Thiên Khanh
	Kế toán trưởng
	8.500
	0.1
	16.350
	0.13
	mua phát hành thêm

	12. 
	Ma Thị Ngọc Hà
	Chị ông Ma Đức Tú
	24.150
	0.3
	48.225
	0.38
	mua phát hành thêm và mua khớp lệnh

	13. 
	Ma Anh
	Cha ông Ma Đức Tú
	60.000
	0.75
	151.500
	1.22
	mua phát hành thêm

	14. 
	Trần Ngọc Ẩn
	Chồng bà Nguyễn Thị Năm
	29.492
	0,23
	44.238
	0,35
	mua phát hành thêm

	15. 
	Tôn Nữ Thị Lan
	Mẹ ông Đặng Quế Sơn
	32.280
	0,26
	41.810
	0,33
	mua phát hành thêm


3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)
Ma Đức Tú
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